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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khi bàn về CNXH, chủ nghĩa Mác – Lê-nin  đã khẳng định có mấy con đường quá độ lên CNXH ?

A.     2                      B.  3                                 C.     4                                   D.       5      

Câu 2. Việt Nam quá độ lên CNXH bằng hình thức nào ?

A. trực tiếp.                                              B. gián tiếp.         
C. đi từ xã hội Tư bản lên XHCN.           D. từ CHNL lên CNXH.
Câu 3. Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN vì
A. Chỉ có đi lên CNXH mới giải phóng toàn xã hội.

B. Chỉ có đi lên CNXH nhân dân mới được làm chủ đất nước.
C. Chỉ có đi lên CNXH thì mới đánh đổ được chế độ thực dân, Phong kiến, đúng với ý nguyện của toàn dân.

D.  Chỉ có đi lên CNXH mới thực sự độc lâp, xóa bỏ áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện.

Câu 4. Em hiểu thế nào là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN?

A. Bỏ qua toàn bộ sự phát triển trong giai đoạn TBCN.
B. Bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất TBCN.
C. Bỏ qua việc sử dụng thành quả khoa học kĩ thuật.
D. Bỏ qua phương thức quản lí của TBCN.
Câu 5. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là
A. phù hợp với điều kiện lịch sử.
B. hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.
C. hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện nước ta lúc bấy giờ là muốn thoát khỏi sự áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến.
D. hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Câu 6. Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nào sau đây?

A. CSNT->CHNL->PK->TBCN->XHCN.
B. CSNT->PK->CHNL->TBCN->XHCN.
C. CSNT->TBCN->PK->CHNL->XHCN.
D. CSNT->XHCN->PK->TBCN->CHNL.
Câu 7. Nhà nước XHCN mang bản chất của giai cấp nào?

A.  Giai cấp nông dân.
B. Giai cấp công nhân. 

C. Giai cấp thống trị.
D. Giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức.
Câu 8. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những mấy kiểu nhà nước ?

A.  2                           B.    3                                 C.   4                                      D.     5

Câu 9. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Do xuất hiện nhiều của cải dư thừa.            

B. Do sự phân công thành quả lao động không đồng đều.
C. Do xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
D. Do sự áp bức bóc lột.
Câu 10. Nền dân chủ XHCN mang bản chất của giai cấp 
A. giai cấp nông dân.              B. giai cấp công nhân.               
     C. giai cấp thống trị.                D. giai cấp tư sản.
II.  TỰ LUẬN
1. Em hãy cho biết nhà nước xuất hiện khi nào ? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện ?

2. Trong hai chức năng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chức năng nào giữ vai trò quyết định? Vì sao?
